
TT Tên Trường Hạng mục sửa chữa
Dự kiến Dự 

toán (đồng)

Phân công nhiệm vụ Chủ 

đầu tư

1 MN Cẩm Châu
Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước uống 

cho HS, quạt treo tường
       100.000.000 Trường MN Cẩm Châu

2 MG Cẩm Hà
Sửa chữa hệ thống điện, quạt, bục đứng 

phát biểu…
       100.000.000 Trường MG Cẩm Hà

3 MG Cẩm Kim
Sửa chữa hệ thống điện nước, quạt, kệ 

trang trí
       100.000.000 Trường MG Cẩm Kim

4 MG Cẩm Nam
Sửa chữahệ thống điện, quạt, nước, bàn 

ghế, tủ hồ sơ
       100.000.000 Trường MG Cẩm Nam

5 MN Cẩm Phô
Sửa chữa hệ thống quạt; Sơn tường rào, 

ổng ngõ, chống thấm; Sữa khu vệ sinh
       100.000.000 Trường MN Cẩm Phô

6 MG Thanh Hà
Đóng mới bàn ghế hội trường, bàn ghế 

văn phòng
       100.000.000 Trường MG Thanh Hà

7 MG Cửa Đại
Sửa chữa khu vệ sinh,  mái hiên trước và 

sau dãy hiệu bộ
       100.000.000 Trường MG Cửa Đại

8 MN Sơn Ca
Sửa chữa hệ thống điện nước, đầu tư bàn 

ghế lớp học
       100.000.000 Trường MN Sơn Ca

9 MG Cẩm Thanh (CS1)
Sửa chữa hệ thống điện nguồn, lắp đặt 

thiết bị điện
       100.000.000 Trường MG Cẩm Thanh

10 MG Măng Non
Sửa chữa hệ thống dây điện hành lang, 

quạt trần, treo tường; Bàn ghế hội họp
       100.000.000 Trường MG Măng Non
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11 MG Cẩm An

Láng nền sân, cống thoát nước, bếp ăn, 

Sửa chữa hệ thống điện, nước, quạt và tủ 

hồ hồ sơ

       100.000.000 Trường MG Cẩm An

12 MG Tân Hiệp
Sửa chữa nhà vệ sinh và hệ thống nước, 

điện, quạt; Đóng mới bàn, tủ, ghế
       100.000.000 Trường MG Tân Hiệp

13 TH Bùi Chát Đóng mới bàn ghế giáo viên          60.000.000 Trường TH Bùi Chát

14 TH Cẩm Phô

Sơn vôi 4 phòng học và nhà vệ sinh tầng 

2 dãy phía đông và sửa chữa, thay thế hệ 

thống quạt

       100.000.000 TH Cẩm Phô

15 TH Đỗ Trọng Hường (CS 1)

Sửa chữa hệ thống điện, quạt, đèn chiếu 

sáng, tủ đựng thiết bị dạy học các lớp, 

phòng chức năng 

       100.000.000 Trường TH Đỗ Trọng Hường

16 TH Lương Thế Vinh
Sửa chữa, thay thế hệ thống điện, quạt, 

laphong nhà đa năng
       100.000.000 Trường TH Lương Thế Vinh

17  TH Sơn Phong Đóng mới bàn ghế giáo viên 60.000.000 Trường TH Sơn Phong

18 TH Cẩm Thanh Sửa chữa hệ thống điện, quạt        100.000.000 Trường TH Cẩm Thanh

19 TH Lý Tự Trọng
Sửa chữa, thay thế hệ thống điện, nước, 

quạt tại 2 cơ sở
         50.000.000 Trường TH Lý Tự Trọng

20 TH Lê Độ
Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên; Đóng 

mới bàn ghế học sinh
       100.000.000 Trường TH Lê Độ

21 TH Cẩm An
Quét vôi tường rào cổng ngõ; Sữa chữa 

hệ thống quạt, bảng chống lóa
       100.000.000 Trường TH Cẩm An
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22 TH Nguyễn Bá Ngọc
Sửa chữa hệ thống điện, quạt toàn 

trường, la phông các lớp học
       100.000.000 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

23 TH Phù Đổng

Sơn sửa bàn ghế học sinh, sơn cửa sắt 

kéo, sơn lan can, sơn cổng sắt; Sửa và 

thay lề cửa…

       100.000.000 Trường TH Phù Đổng

24 THCS Chu Văn An

Thay lưới rào bảo vệ chống đuối nước 

khu vực mương thủy lợi và đóng bục 

phát biểu

       100.000.000 Trường THCS Chu Văn An

25 THCS Huỳnh Thị Lựu
Đóng mới bộ bàn hội trường, Bục phát 

biểu
         60.000.000 

Trường THCS Huỳnh Thị 

Lựu

26 THCS Nguyễn Du Đóng mới bàn ghế giáo viên          70.000.000 Trường THCS Nguyễn Du

27 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Sửa chữa hệ thống điện, quạt        100.000.000 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

28 THCS Nguyễn Duy Hiệu Đóng mới bàn ghế học sinh        100.000.000 
Trường THCS Nguyễn Duy 

Hiệu

29 THCS Phan Bội Châu
Sửa chữa hệ thống quạt, điện; Sửa chữa 

bàn ghế học sinh
       100.000.000 Trường THCS Phan Bội Châu

30 TH- THCS Trần Quốc Toản Sửa chữa hệ thống quạt, điện        100.000.000 
Trường TH- THCS Trần 

Quốc Toản

31 TH-THCS Lý Thường Kiệt
Sửa chữa hệ thống điện, quạt, làm mới 

nhà kho
       100.000.000 

Trường TH-THCS Lý 

Thường Kiệt

32 TH-THCS Quang Trung Sửa chữa hệ thống đường dây điện        100.000.000 
Trường TH-THCS Quang 

Trung

TỔNG CỘNG 3.000.000.000    
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